
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP A2  

Tên giáo viên: Hoàng Thúy Nhung – Vũ Thu Hà  

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 29/09 đến 

03/10 

Hoàng Nhung 

Tuần 2 

Từ 06/10 đến 

10/10 

Vũ Hà 

Tuần 3 

Từ 13/10 đến 

17/10 

Hoàng Nhung 

Tuần 4 

Từ 20/10 đến 

24/10 

Vũ Hà 

Tuần 5 

Từ 27/10 đến 

31/10 

Hoàng Nhung 

Mục tiêu 

đánh giá 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

* Cô đón trẻ: quan tâm đến sức khỏe của trẻ; nhắc trẻ cách sử dụng một số từ chào hỏi 

và từ lễ phép phù hợp tình huống; thực hiện đúng các nề nếp đầu giờ khi đến lớp. điểm 

danh những bạn chưa đến lớp. 

- Xem băng hình và trò chuyện với trẻ về: cơ thể bé, các giác quan của bé, gia đình của 

bé, những người thân trong gia đình, sở thích của những người thân trong gia đình.. 

Thể dục sáng: 

* Khởi động: Cô cho trẻ đi theo đội hình vòng tròn kết hợp các kiểu đi, chạy theo nhạc 

* Trọng động: Tập các động tác: Hô hấp, tay, bụng, chân, bật (tập theo từng tuần)  
 

Tuần 1 + 3 

- Hô hấp: Gà gáy 

- Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước 

- Lưng, bụng, lườn: Ngửa người ra sau 

kết hợp tay giơ lên cao, chân bước sang 

phải, sang trái. 

- Chân: Đưa ra phía trước, đưa sang 

ngang, đưa về phía sau. 

- Bật nhảy: Chân sáo.  
 

Tuần 2 + 4 

- Hô hấp: Máy bay ù ù 

- Tay: Co và duỗi từng tay, kết hợp kiễng 

chân. 

- Lưng, bụng, lườn: Hai tay dang ngang, 

chân bước sang phải, sang trái. 

- Chân: Nhảy lên, đưa 2 chân sang ngang 

- Bật nhảy: Chụm tách.  
 

DỰ ÁN: NHỮNG BÔNG HOA YÊU THƯƠNG 

 

Trò chuyện 

Chào hỏi: 

+ Vận động theo 

giai điệu bài hát: 

- Chào hỏi: 

- Chia sẻ 

+ Chủ đề: Cảm 

Chào hỏi: 

+ Vận động theo 

giai điệu bài hát: 

Chào hỏi: 

+ Vận động theo 

giai điệu bài hát: 

Chào hỏi: 

+ Cô và các bạn 

cùng chào nhau 

 

MT24, 

MT44, 



Rước đèn tháng 
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- Chia sẻ 

+ Chủ đề: Bé vui 

Tết trung thu 

- Hoạt động 

nhóm 

+ Trang trí bầy 

mâm cỗ Trung 

thu 

+ Làm mặt nạ 

bằng giấy 

- Thông điệp 

sáng 

+ Trung thu vui 

vẻ ý nghĩa  

xúc của bé? 

- Hoạt động 

nhóm 

+ Chia sẻ về các 

cảm xúc của bé 

+ Cho trẻ thể 

hiện cảm xúc 

qua cử chỉ, nét 

mặt, lời nói, 

hành động. 

- Thông điệp 

sáng 

“Các con thân 

mến, hãy luôn 

chia sẻ cảm xúc 

với mọi người để 

cùng thấu hiểu 

và yêu thương 

lẫn nhau nhé”  
Hoạt động khác: 

Phân loại đồ 

dùng, trang phục 

bạn trai bạn gái 

(MT24)  

head shoulders 

knees and toes 

- Chia sẻ 

+ Chủ đề: Ngày 

phụ nữ Việt Nam 

- Hoạt động 

nhóm 

+ Chia sẻ về các 

món quà lời chúc 

nhân ngày 20/10 

- Thông điệp 

sáng 

Hãy luôn yêu 

thương, kính 

trọng người bà, 

người mẹ, người 

chị...các bạn gái 

của chúng ta 

nhé!  

- Kể lại 1 kỷ 

niệm, 1 hoạt 

động, 1 sự kiện 

nào đó của bản 

thân theo đúng 

trình tự (Chuyến 

đi nghỉ mát, đi 

chơi cuối tuần, 

một ngày giúp 

mẹ, sinh nhật 

Cả nhà thương 

nhau 

- Chia sẻ: 

+ Chia sẻ về gia 

đình: Số nhà, đia 

chỉ gia đình 

+ Các thành viên 

trong gia đình bé 

gồm những ai? 

- Hoạt động 

nhóm 

+ Chia sẻ về sở 

thích của các 

thành viên trong 

gia đình 

- Thông điệp 

sáng 

" Hãy luôn yêu 

thương và quay 

trở về nhà sau 

mỗi ngày đi học, 

làm việc bạn 

nhé! Bời gia đình 

là số 1"  

Trò chuyện về 

địa chỉ của gia 

đình ( số nhà, 

đường, phố,....) 

(MT44)  

bằng một hành 

động đáng yêu! 

+ Chủ đề: Bé 

biết giúp đỡ gia 

đình. 

- Hoạt động 

nhóm 

+ Chia sẻ một số 

việc cần sự giúp 

đỡ của người lớn 

- Xem clip, lựa 

chọn tranh ảnh 

phát hiện: bàn là, 

bếp điện, bếp lò 

đang đun...là 

những vật dụng 

nguy hiểm và nói 

được mối nguy 

hiểm khi đến 

gần; không 

nghịch các vật 

sắc, nhọn 

(MT15) 

 - Thông điệp 

sáng 

" Hãy là một 
người con ngoan 
và biết giúp đỡ 
mọi người con 
nhé! 

MT15, 

MT54 



của mình…) 

(MT54) 

Hoạt động học 

T2 

Hoạt động văn học 

Thơ: Giữa vòng 

gió thơm   

Hoạt động vận 

động 

-VĐCB: Đi trên 

ghế thể dục đầu 

đội túi cát 

-TCVĐ: Nhảy 

bao bố   

Hoạt động văn học 

Truyện: Bông 

hoa cúc trắng 

(MT57)   

Hoạt động vận 

động 

- VĐCB: Bò 

dích dắc bằng 

bàn tay, bàn chân 

qua 5 hộp cách 

nhau 60 cm. 

-TCVĐ: Ném 

vòng cổ chai  

Hoạt động văn học 

- Thơ: Ngôi nhà   

MT53, 

MT57, 

MT98, 

MT43 

T3 

Hoạt động làm 

quen với toán 

Ghép thành cặp 

những đối tượng 

có mối liên quan   

Hoạt động làm 

quen với toán 

Xác định vị trí 

đồ vật so với bạn 

khác   

Hoạt động làm 

quen với toán 

Đếm đến 6. 

Nhận biết các 

nhóm có 6 đối 

tượng. Nhận biết 

chữ số 6  

Hoạt động làm 

quen với toán 

Tách 6 đối tượng 

ra làm 2 phần 

bằng các cách 

khác nhau.   

Hoạt động làm 

quen với toán 

Nhận biết phân 

biết khối cầu, 

khối trụ theo đặc 

điểm mặt bao.   

T4 

Hoạt động khám 

phá 

Tìm hiểu về 

ngày tết Trung 

thu  

Hoạt động làm 

quen chữ viết 

Cảm xúc của bé 

(MT53)   

Hoạt động khám 

phá 

Ngày hội yêu 

thương 20/10  

Hoạt động khám 

phá 

Các thành viên 

trong gia đình 

(MT43)  

Hoạt động khám 

phá 

Tôi lớn lên như 

thế nào? 

(STEAM)  

T5 

Hoạt động làm 

quen chữ viết 

Hoạt động làm 

quen chữ viết 

Trò chơi với chữ 

cái a,ă,â (MT53)   

Hoạt động làm 

quen chữ viết 

Tập tô a-ă- â   

Hoạt động làm 

quen chữ viết 

Hoạt động làm 

quen chữ viết 

Trò chơi chữ cái: 

e - ê   



Làm quen chữ a-

ă- â 

(STEAM)   

Làm quen với 

chữ cái 

e, ê   

T6 

Hoạt động âm 

nhạc 

- Hát: Vầng 

trăng cổ tích 

- Nghe hát: 

Chiếc đèn ông 

sao 

- Trò chơi âm 

nhạc : Giọng ai 

đây nhỉ   

Hoạt động tạo 

hình 

In, đồ hình từ 

bàn tay, ngón tay 

(Đề tài)   

Hoạt động âm 

nhạc 

* Hát: Nhà mình 

rất vui (MT98) 

 - NDKH:  

- Nghe hát: Gia 

đình nhỏ hạnh 

phúc to 

- TCÂN: Nghe 

tiếng hát tìm đồ 

vật  

Hoạt động tạo 

hình 

Cắt dán đồ dùng 

trong gia đình   

Hoạt động âm 

nhạc 

- Hát: Ai thương 

con nhiều hơn 

- Nghe hát: Mẹ 

yêu ơi! 

-TCAN: Nghe 

thấu đoán tài   

Hoạt động ngoài 

trời 

* HĐ có chủ 

đích 

- Quan sát cây ớt 

- HĐKVC: KP 

“ làm thí nghiệm 

hoa nở trên 

nước” 

- Thứ tư: Giao 

lưu dân vũ toàn 

trường 

- Quan sát bầu 

trời, thời tiết. 

- Quan sát cây 

rau khoai lang 

* Trò chơi: 

* HĐ có chủ 

đích 

- QS cây rau mùi 

tàu 

- HĐKVC: TH 

“ Tô tượng, làm 

tranh len, vẽ 

tranh trên giấy 

bóng kính” 

- Thứ 4 : Giao 

lưu dân vũ toàn 

trường 

- QS cây hoa 

hồng 

- QS cây rau cải 

* HĐ có chủ 

đích 

- QS cây cảnh: 

Bạch Mã Hoàng 

Tử 

- HĐKVC: KP 

“Thí nghiệm: 

Gió trốn ở đâu” 

- Thứ 4 : Giao 

lưu dân vũ toàn 

trường 

- QS cây tía tô 

- QS cây hoa ngũ 

sắc 

* Trò chơi: 

* HĐ có chủ 

đích 

- QS cây lan ý. 

- HĐKVC: TH 

“ Tô tượng, làm 

tranh len, vẽ 

tranh trên bóng 

kính” 

- Thứ 4 : Giao 

lưu dân vũ toàn 

trường 

- QS cây dọc 

mùng 

- QS cây rau 

ngót 

* HĐ có chủ 

đích 

- QS thời tiết 

mùa thu 

- HĐKVC: KP 

“Thí nghiệm: 

Gió trốn ở đâu” 

- Thứ 4 : Giao 

lưu dân vũ toàn 

trường 

- QS cây hạnh 

phúc 

- QS cây cỏ chỉ 

 

* Trò chơi: 

  



- TCVĐ: Bạn 

nào khéo? ( Đập 

bóng xuống sàn 

và bắt bóng) 

- TCVĐ: Mèo 

đuổi chuột 

-TCVĐ: Gà đuổi 

Cóc 

- TCVĐ: Nhảy 

bao bố 

- TCVĐ: Ném 

vòng cổ chai 

* Chơi tự chọn : 

- Chơi với lá cây, 

làm đồ chơi từ 

bèo sen, ghép 

tranh bằng lá và 

vỏ cây khô, làm 

tranh cát, chơi 

nhảy lò cò, 

chồng nụ chồng 

hoa, ném 

bowling, vẽ 

phấn, chơi với 

bóng, với vòng... 

- Đồ chơi ngoài 

trời: Cầu trượt, 

xích đu, thuyền 

rồng, khu thể 

chất...  

* Trò chơi: 

- TCVĐ: Bịt mắt 

bắt dê 

- TCVĐ: Tìm 

bạn thân 

- TCVĐ: Ném 

vòng cổ chai 

-TCVĐ: Mèo 

đuổi chuột 

- TCVĐ: Kéo co 

* Chơi tự chọn : 

- Chơi với lá cây, 

làm đồ chơi từ 

bèo sen, ghép 

tranh bằng lá và 

vỏ cây khô, làm 

tranh cát, chơi 

nhảy lò cò, 

chồng nụ chồng 

hoa, ném 

bowling, vẽ 

phấn, chơi với 

bóng, với vòng... 

- Đồ chơi ngoài 

trời: Cầu trượt, 

xích đu, thuyền 

rồng, khu thể 

chất...  

- TCVĐ: Chuyền 

bóng 

- TCVĐ: Cướp 

cờ 

-TCVĐ: Tung 

bắt bóng 

- TCVĐ: Nhảy 

nhanh tìm vòng 

- TCVĐ: Bịt mắt 

bắt dê 

* Chơi tự chọn : 

- Chơi với lá cây, 

làm đồ chơi từ 

bèo sen, ghép 

tranh bằng lá và 

vỏ cây khô, làm 

tranh cát, chơi 

nhảy lò cò, 

chồng nụ chồng 

hoa, ném 

bowling, vẽ 

phấn, chơi với 

bóng, với vòng... 

- Đồ chơi ngoài 

trời: Cầu trượt, 

xích đu, thuyền 

rồng, khu thể 

chất...  

 

* Trò chơi: 

- TCVĐ: Bánh 

xe quay 

- TCVĐ: Cướp 

cờ 

- TCVĐ: Mèo 

đuổi chuột. 

- TCVĐ: Thi 

xem ai khéo 

* Chơi tự chọn : 

- Chơi với lá cây, 

làm đồ chơi từ 

bèo sen, ghép 

tranh bằng lá và 

vỏ cây khô, làm 

tranh cát, chơi 

nhảy lò cò, 

chồng nụ chồng 

hoa, ném 

bowling, vẽ 

phấn, chơi với 

bóng, với vòng... 

- Đồ chơi ngoài 

trời: Cầu trượt, 

xích đu, thuyền 

rồng, khu thể 

chất...  

- TCVĐ: Thỏ 

tìm chuồng 

- TCVĐ: Đi 

ngang bước dồn 

trên ghế thể dục 

- TCVĐ: Ném 

lon 

- TCDG: Lộn 

cầu vồng 

* Chơi tự chọn : 

- Chơi với lá cây, 

làm đồ chơi từ 

bèo sen, ghép 

tranh bằng lá và 

vỏ cây khô, làm 

tranh cát, chơi 

nhảy lò cò, 

chồng nụ chồng 

hoa, ném 

bowling, vẽ 

phấn, chơi với 

bóng, với vòng... 

- Đồ chơi ngoài 

trời: Cầu trượt, 

xích đu, thuyền 

rồng, khu thể 

chất  



Hoạt động chơi 

góc 

* Góc trọng tâm: 

- Làm mặt nạ, lồng đèn, vẽ tranh về đêm hội trăng rằm (T1); 

- Vẽ, xé dán chân dung của bé (T2); 

- Tô đồ chữ cái o, ô, ơ; a, ă, â, gạch chân các chữ cái đã học có trong từ (T3); 

- Làm bưu thiếp tặng bà, tặng mẹ (T4; 

- Xây dựng ngôi nhà của bé (T5); 

* Góc phân vai: 

- Gia đình: Chăm sóc em bé, dọn dẹp, trang trí nhà cửa, đi siêu thị mua sắm, phân chia 

đóng vai các thành viên trong gia đình (biết mình là con/cháu/anh/chị/em trong gia 

đình). Cùng nhau chuẩn bị mâm cỗ trung thu, bày biện bánh trái, hoa quả. 

-Bán hàng: Bán đồ dùng gia đình, quần áo, các loại rau quả, thực phẩm, bán bánh trung 

thu, đèn lồng, đồ chơi ngày hội. 

* Góc học tập: 

- Nối các số tự nhiên liên tiếp để được hình ảnh, tô màu cho hình ảnh đó. 

- Nhận biết các nhóm đồ vật có số lượng là 5, 6; làm bài tập thêm bớt trong phạm vi 6; 

chia nhóm có số lượng 6 thành 2 phần. 

- Nhận biết đặc điểm, công dụng, mối liên hệ đơn giản giữa đặc điểm cấu tạo với cách 

sử dụng, phân loại đồ dùng gia đình theo 2–3 dấu hiệu khác nhau. 

- Nối các đồ vật theo cặp, tô, đồ, viết số nhà, số điện thoại. 

- Đếm và phân loại đèn lồng, bánh trung thu, mặt nạ, trống lắc theo nhóm. 

* Góc văn học, góc chữ cái: 

- Tập sao chép tên các bạn, gạch chân chữ cái o, ô, ơ, a, ă, â, e, ê trong các bài thơ. 

- Tập kể lại chuyện: Mời bạn đến chơi nhà; nghe đọc truyện, đọc thơ về trung thu. 

- Xem sách, truyện, làm rối, biểu diễn rối. 

- Làm sách tranh: sưu tầm, dán ảnh của trẻ từ nhỏ đến lớn và tranh ảnh Tết Trung thu. 

* Góc nghệ thuật: 

- Làm bưu thiếp tặng bà, tặng mẹ, cô giáo và các bạn gái nhân ngày 20/10. 

- Hát về gia đình, làm hoa giấy, vận động theo nhạc: Gia đình nhỏ, hạnh phúc to. 

- Trang trí đèn lồng, làm mặt nạ, trống lắc, vẽ và tô màu mâm cỗ trung thu, múa hát về 

“Chú Cuội, chị Hằng”.  

MT73, 

MT79, 

MT75 



* Tuần 1 + 3 + 5: Giao lưu hoạt động góc với lớp MGB C2 

* Tuần 2 + 4: Giao lưu hoạt động góc với lớp MGB C1  
 

- Nhận biết vị trí và trách nhiệm của bản thân trong gia đình và lớp học: đàm thoại, thực 

hành. (MT73)  

- Biểu lộ cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên, xấu hổ: chế độ sinh hoạt 

trong ngày. (MT79)  

- Thể hiện hành vi ứng xử phù hợp với bản thân và mọi người xung quanh trong sinh 

hoạt hàng ngày . (MT75)  

Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ sinh 

Thực hành: Rửa tay, lau mặt trước khi ăn. Có một số thói quen hành vi tốt trong vệ sinh: 

Vệ sinh răng miệng, Che miệng khi ho, hắt hơi. Đi vệ sinh đúng nơi quy định… 

- Vận động nhẹ nhàng sau khi ngủ dậy. Nhắc trẻ đầu tóc gọn gàng, biết chủ động nhờ cô 

buộc tóc.  

- Giớii thiệu về: Thức ăn hàng ngày của bé (MT8)  

- Nhận biết được nguy cơ không an toàn khi ăn uống. Không nói truyện cười đùa khi 

ăn... (MT17)  

MT8, 

MT17 

Hoạt động 

chiều 

T2 

- VĐ: "Đập bóng 

xuống sàn và bắt 

bóng"  

- Thơ: Làm anh   - VĐ: Trườn sấp 

kết hợp trèo qua 

ghế thể dục  

- Thơ: Thương 

ông   

- VĐ: Lăn bóng 

bằng hai tay và 

đi theo bóng   

MT70, 

MT72 

T3 

- BLQVT trang 

13   

- Bé LQVT trang 

2   

- Hoạt động lao 

động: sắp xếp đồ 

dùng đồ chơi, vệ 

sinh phòng nhóm 

lớp.  

- Bé LQVT trang 

20   

- Kĩ năng sống: 

Dạy trẻ tiết kiệm 

điện trong sinh 

hoạt (tắt điện, 

khóa vòi nước 

sau khi dùng)  

T4 

- VMTL: Mục 1: 

Ăn uống thanh 

lịch, văn minh 

Bài 2: Ngồi ngay 

Hoạt động khác 

- Bạn có biết tên 

tôi, Giới thiệu 

tên, tuổi, Giới 

- VMTL: Mục 4: 

Vui chơi thanh 

lịch, văn minh 

Bài 13: Vui chơi 

đoàn kết   

Hoạt động khác 

- Nhận biết điểm 

giống và khác 

nhau của mình 

- VMTL: Mục 7: 

Gia đình đàm 

ấm. Bài29: Dự 

sinh nhật bạn   



ngắn trong khi 

ăn  

tính, ngày sinh 

nhật của bản 

thân, tên bố mẹ, 

nghề nghiệp của 

bố mẹ, tên tuổi 

anh chị em trong 

gia đình, Giới 

thiệu địa chỉ nhà, 

số điện thoại... 

(MT70)  

với người khác: 

quan sát, trò 

chuyện. (MT72)   

T5 

- TH: Vẽ người 

thân trong gia 

đình (Trang 4)   

- Hát ; Em thêm 

một tuổi   

- TH: Vẽ khu 

phố của bé 

(Trang 5)   

Hát:Bố là tất cả   TH: Cắt đồ dùng, 

đồ chơi thích 

(Trang 18)   

T6 

- Văn nghệ - Nêu 

gương bé ngoan 

cuối tuần   

- Văn nghệ - Nêu 

gương bé ngoan 

cuối tuần   

- Văn nghệ - Nêu 

gương bé ngoan 

cuối tuần   

- Văn nghệ - Nêu 

gương bé ngoan 

cuối tuần   

- Văn nghệ - Nêu 

gương bé ngoan 

cuối tuần   

Chủ đề - Sự kiện  
Bé vui tết Trung 

thu  
Cảm xúc của bé  

Ngày hội yêu 

thương 20/10  

Các thành viên 

trong gia đình bé  

Bé biết giúp đỡ 

gia đình  

 

Ban giám hiệu  Khối trưởng  Giáo viên 

 

 

       Nguyễn Thu Hà                                     Kiều Thị Hoa Lệ                                       Vũ Thu Hà 


